
SỞ Y TẾ TỈNH TUYÊN QUANG 

BỆNH VIỆN ĐKKV QUANG BÌNH 

 
Số:        /TB-BVĐKKV 

 
V/v báo giá văn phòng phẩm, 

hàng hóa phục vụ chuyên môn của bệnh 

viện đa khoa KV Quang Bình 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Quang Bình, ngày 05 tháng 03 năm 2026 

 

   Kính gửi:  - Các doanh nghiệp, đơn vị, hộ kinh doanh 

                  cung cấp hàng hóa văn phòng phẩm 

 

 - Căn cứ Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 của Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam ban hành ngày 24/11/2015 có hiệu lực từ ngày 01/01/2017; 

 - Căn cứ Luật Thương Mại số 36/2005/QH11 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam ban hành ngày 14/06/2005 có hiệu lực từ ngày 01/01/2006; 

 - Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 

57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15; 

 - Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ về quy định chi 

tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn Nhà thầu; 

 - Căn cứ vào nhu cầu thực tế tại Bệnh viện đa khoa khu vực Quang Bình Tỉnh Tuyên 

Quang. 

 Hiện nay, Bệnh viện đa khoa khu vực Quang Bình tỉnh Tuyên Quang cần đơn vị cung 

cấp văn phòng phẩm, hàng hóa phục vụ hoạt động chuyên môn của bệnh viện trong quý 

1/2026. Để có cơ sở giá trên thị trường làm căn cứ tham khảo triển khai thực hiện các bước 

tiếp theo. Bệnh viện đa khoa khu vực Quang Bình tỉnh Tuyên Quang kính mời các doanh 

nghiệp, đơn vị, hộ kinh doanh có khả năng cung cấp hàng hóa đến chào giá dịch vụ cho sản 

phẩm: 

(Có danh mục hàng hoá chi tiết kèm theo) 

 Yêu cầu Hồ sơ báo giá bao gồm các tài liệu sau: 

 1. Thư chào giá (theo mẫu đính kèm công văn này); 

 2. Đăng ký kinh doanh; Tài liệu chứng minh đủ điều kiện kinh doanh cung cấp các hàng 

hóa văn phòng phẩm; địa chỉ, số điện thoại/ Email của đại diện đơn vị báo giá trong trường 

hợp Bệnh viện cần liên lạc. 

 Bệnh viện sẽ tiếp nhận báo giá để tổng hợp đến trước 16h00, ngày 10/03/2026 hoặc đến 

khi có đủ báo giá làm cơ sở theo quy định hiện hành. 

 Báo giá xin gửi về địa chỉ: Phòng Tổ Chức Hành Chính - Tài chính kế toán, Bệnh viện 

đa khoa khu vực Quang Bình. Địa chỉ: Thôn 5, Xã Quang Bình, Tỉnh Tuyên Quang. 



 Thông tin cần giải đáp xin liên hệ: Trưởng phòng Tổ Chức Hành Chính - Tài chính kế 

toán. Số điện thoại: 0949.326.555./. 

 Trân trọng cảm ơn! 

 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Lưu: VT, TCHC - TCKT. 

 

 

 

TM. BAN GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Hoàng Văn Thanh 

 

  



DANH MỤC  

(Kèm theo công văn số:        /TB-BVĐKKV ngày 05 tháng 03 năm 2026) 

STT TÊN HÀNG HÓA ĐVT Số lượng  Ghi chú  

1 Bút bi mực xanh (TL 025) Cái 248   

2 Bút bi Thiên Long mực xanh (TL 038, Metal 0,7mm) Cái 4   

3 Bút bi đỏ Cái 35   

4 Bút bi đen Cái 1   

5 Bút bi gắn bàn mực xanh Bộ 1   

6 Bút viết bảng màu xanh Cái 13   

7 Bút viết bảng màu đen Cái 2   

8 Bút lông dầu Xanh Cái 5   

9 Bút MARKER mầu xanh  (Ghi trên kính) Cái 11   

10 Bút CD màu đỏ (Ghi ống xét nghiệm) Cái 3   

11 Bút CD màu xanh (Ghi ống xét nghiệm) Cái 44   

12 Keo dán giấy Lọ 293   

13 Giấy A5 plus Gam 99   

14 Giấy A4 Plus Gam 299   

15 Giấy A3 Plus Gam 1   

16 Giấy in bóng 1 mặt A4 loại 135g (Kim Mai)  Gam 15   

17 Giấy vàng nhỏ  Tệp 23   

18 Bìa màu xanh A4 Gam 3   

19 Giấy dán giá mầu vàng Cuộn 5   

20 Giấy dán giá mầu cam Cuộn 5   

21 Giấy dán giá mầu xanh lá Cuộn 5   

22 Sổ đại dầy Quyển 9   

23 Hộp dấu hình trữ nhật  Hộp 1   

24 Mực dấu Hộp 1   

25 Gọt bút chì Cái 1   

26 
Hộp đựng tài liệu  màu xanh (Cặp hộp FILE BOX) 

A4/100mm 
Cái 15   

27 
Hộp đựng tài liệu  màu xanh (Cặp hộp FILE BOX) 

A4/150mm 
Cái 25   

28 Cờ đảng KT 1.8 Lá 1   

29 Cờ Tổ quốc KT 1.8 Lá 1   

30 Pin đồng hồ  Đôi 12   

31 Pin điều khiển điều hòa, ti vi, nhiệt độ Đôi 18   



32 Pin Excell hãng pin con én (Máy huyết áp) Đôi 60   

33 Pin lắp đèn soi đáy mắt (RABBIT) Đôi 2   

34 Chân Ghim bấm nhỏ số 10 Hộp 39   

35 Chân Ghim bấm 23/17 Hộp 1   

36 Chân Ghim bấm 23/20 Hộp 1   

37 Chân Ghim bấm 23/24 Hộp 1   

38 Ghim cài màu trắng (Loại sắt) Hộp 8   

39 Máy dập ghim nhỏ Cái 3   

40 Kẹp sắt loại nhỏ 15mm Hộp 7   

41 Kẹp sắt loại 25mm Hộp 9   

42 Kẹp sắt loại 50mm Hộp 4   

43 Kẹp sắt loại 41mm Hộp 3   

44 Kẹp sắt loại 32mm Hộp 3   

45 Kẹp sắt loại 19mm Hộp 3   

46 Kéo cắt giấy Cái 1   

47 Túi bấm đựng tài liệu Cái 45   

48 Cặp 3 dây gáy 5cm Cái 15   

49 Cặp 3 dây gáy 10cm Cái 10   

50 Phích điện 3 lít Cái 1   

51 Túi bóng xanh loại 5kg Kg 6   

52 Túi bóng trắng loại 0,5g Kg 6   

53 Túi bóng đỏ loại (2Kg) Kg 6   

54 Túi bóng xanh đựng rác thải loại 20kg Kg 100   

55 Túi bóng xanh đựng rác thải loại 5kg Kg 100   

56 Túi bóng vàng loại 20kg Kg 30   

57 Túi bóng vàng loại 5kg Kg 30   

58 Túi bóng trắng loại 20kg Kg 30   

59 Túi bóng trắng loại 5kg Kg 30   

60 Băng dính lụa xanh dán bìa  Cuộn 4   

61 Băng dính trắng to Cuộn 1   

62 Bàn chải cước Cái 7   

63 Khăn lau bàn, lau tay Cái 6   

64 Khăn xô 6 lớp (Đón bé sơ sinh phòng mổ) Cái 50   

65 Chun (Bản 2,5cm) Cuộn 1   

66 Nước lau kính Chai 30   



67 Tinh dầu xả Lít 20   

68 Dao cạo sơn Cái 9   

69 Ống nhựa dẫn nước loại 50m Cuộn 1   

70 Xà phòng rửa tay Lifebuoy Bánh 49   

71 Bột giặt ô mô túi 400g Túi 36   

72 Bột giặt ô mô hương com pho túi 800g Túi 8   

73 Bột giặt ô mô hương compho túi 1,2 Kg Túi 12   

74 Bột giặt  Omo comfo túi 3,9 kg hương com pho Túi 10   

75 Nước xả vải Downy màu tím Chai 3   

76 Nước rửa chén Sunlight loại 1,2 lít Chai 1   

77 Dây thít to Túi 1   

78 Dây thít nhỏ Túi 1   

79 Khăn lau kính Cái 17   

80 Chổi nhựa loại cứng Cái 11   

81 Chổi chít Cái 5   

82 Chổi cọ Cái 2   

83 chổi lau 360 độ Cái 1   

84 Chổi quyét mạng nhện Cái 5   

85 Chổi cọ Cái 5   

86 Chổi lông gà phất bụi Cái 6   

87 Gạt nước Cái 9   

88 Đầu lau sàn Cái 27   

89 Tấm rời lau sàn 60cm Cái 9   

90 Cọ bồn cầu cán dài Cái 9   

91 Nhám xanh Bịch 2   

92 Cọ sắt Bịch 3   

93 Xịt tẩy rỉ sắt RP7 loại 247ml Chai 2   

94 Giấy vệ sinh loại thường Dây 60   

95 Giấy vệ sinh loại tốt Dây 3   

96 Nước lau sàn Gifp hương hoa Y Lang 3,8ml Chai 21   

97 Tẩy Javen 500ml Chai 44   

98 Tẩy Sumo Chai 30   

99 Dép tổ ong (Mầu vàng) Đôi 15   

100 Găng tay cao su cỡ XL  Đôi 40   

101 Đèn sưởi Cái 1   



102 Đèn pin soi Cái 2   

103 Dây buộc chứng từ Cuộn 1   

104 Khăn bông tắm màu trắng KT: 60x130cm (Cuốn ổ sơ sinh) Cái 20   

105 Đệm ngủ 1m2 Cái 1   

106 Chăn gió cao cấp Cái 1   

107 Ga bọc đệm 1m2 Cái 1   

108 Gối + vỏ Cái 4   

109 Chăn lông cao cấp Cái 2   

110 Thùng nhựa 220 lít Cái 3   

111 Đệm ngủ 1m6 Cái 1   

112 Ga bọc đệm 1m6 Bộ 1   

113 Tẩy bồn cầu Git Chai 41   

114 Màn Cái 1   
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